
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ 
THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC 

(CPD) LĨNH VỰC KIẾN TRÚC NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2021 
DO HIỆP HỘI TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM TỔ CHỨC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  37/2021/CPD-VECAS ngày 11 tháng 10 năm 2021  
của Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam 

 
0 Họ và tên Ngày sinh Giới 

tính 
Đơn vị công tác Điểm 

CPD 
1. KTS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 09/01/1976 Nữ Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng  1.7 
2. Ths. KTS. Trần Hoàng Hà 14/10/1987 Nam Công ty CP Đầu tư và Phát triển công 

nghệ Đại học Xây dựng 
1.7 

3. Ths. KTS. Hoàng Văn Luận 15/01/1981 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đắk Lắk 1.7 
4. KTS. Đặng Xuân Khoa 25/12/1996 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Đắk Lắk 1.7 
5. KTS. Phạm Việt Anh 19/01/1984 Nam Cá nhân   1.7 

6. KTS. Đỗ Trung Dũng 23/09/1987 Nam Cá nhân   1.7 

7. KTS. Trương Hồng Khôi 09/4/1977 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – 
PECC3   

1.7 

8. KTS. Đinh Trường Giang 25/07/1976 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – 
PECC3   

1.7 

9. KTS. Huỳnh Tuấn Anh 12/12/1973 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – 
PECC3   

1.7 

10. KTS. Hoàng Nghĩa Ngọc 12/8/1992 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 – 
PECC3   

1.7 

11. KTS. Phạm Nhật Huy 20/11/1987 Nam Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thiết kế 
và Dịch vụ Dự án Thục Trang Anh  

1.7 

12. KTS. Nguyễn Tuấn Vũ 17/10/1987 Nam Cá nhân riêng lẻ 1.7 
13. KTS. Nguyễn Bá Hoàng 25/6/1990 Nam Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 

xanh & Đô thị Vũng Tàu 
1.7 

14. KTS. Vũ Đức Trọng 21/11/1990 Nam Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây 
xanh & Đô thị Vũng Tàu 

1.7 

15. Ths. KTS. Trương Thị Hồng 
Nhung 

18/03/1981 Nữ Công ty Cổ phần Nam Sông Hồng Tư vấn 1.7 

16. KTS. Nguyễn Sĩ Doãn 21/04/1974 Nam Cá nhân   1.7 

17. KTS. Phạm Minh Nghĩa   10/3/1981 Nam Cá nhân   1.7 
18. KTS. Đinh Tiến Minh 22/12/1984 Nam Cá nhân   1.7 
19. Ths. KTS. Nguyễn Thành 

Hưng 
27/06/1981 Nam Công ty TNHH Thiết kế Labyrinth 1.7 

20. KTS. Nguyễn Lê Thị Hoàng 
Thư 

12/3/1987 Nữ Cá nhân   1.7 

21. KTS. Nguyễn Đức Hiển 23/10/1984 Nam Cá nhân   1.7 

22. KTS. Nguyễn Đức Khang 27/12/1986 Nam Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công 
trình Du lịch 

1.7 

23. KTS. Vũ Văn Hùng 01/7/1954 Nam Cá nhân   1.7 

24. Ths. KTS. Phạm Đan Trường 05/12/1980 Nam Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Kiến 
trúc Trường và Phúc.   

1.7 

25. KTS. Nguyễn Hải Diệu 01/12/1984 Nam Cá nhân   1.7 

26. KTS. Bùi Duy Linh 15/08/1977 Nam Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 

27. KTS. Nguyễn Đông Hồ 09/10/1991 Nam Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 



28. KTS. Cao Tuệ Quang 23/08/1977 Nam Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 

29. KTS. Lê Quang Hiển 09/6/1978 Nam Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 

30. KTS. Nguyễn Thị Thùy Dao 18/03/1980 Nữ Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 

31. KTS. Nguyễn Diễm Diên 
Xuân 

09/12/1989 Nữ Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 

32. KTS. Nguyễn Anh Kiệt  10/7/1969 Nam Công ty Cổ phần Kiến trúc Việt 1.7 
33. Ths. KTS. Phan Thanh Hùng 08/4/1979 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 

NAGECCO 
1.7 

34. Ths. KTS. Trần Quốc Hùng 06/01/1994 Nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp 
NAGECCO 

1.7 

35. KTS. Lục Văn Tú 22/11/1979 Nam Công ty Cổ phần Khảo sát Thiết kế Xây 
dựng Cao bằng   

1.7 

36. KTS. Bùi Quang Chính 27/12/1981 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam- CTCP 

1.7 

37. KTS. Nguyễn Tiến Hưng 20/09/1976 Nam Cá nhân riêng lẻ 1.7 

38. Ths. KTS. Lý Xuân Trung 29/3/1978 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

39. KTS. Sử Mạnh Hà 19/5/1978 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

40. KTS. Vũ Thúy Quỳnh 10/4/1976 Nữ Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

41. Ths. KTS. Phạm Hồng Khanh 06/7/1982 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

42. Ths. KTS. Nguyễn Thanh Hà 11/01/1978 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

43. KTS. Nguyễn Thế Như 08/7/1979 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

44. Ths. KTS. Đinh Song Toàn 30/1/1984 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

45. Ths. KTS. Đặng Thị Hồng 
Hạnh 

24/9/1978 Nữ Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

46. Ths. KTS. Đặng Ngọc Khánh 23/11/1985 Nam Công ty CP Tư vấn Đầu tư &Thiết kế Xây 
dựng Việt Nam   

1.7 

47. KTS. Hoàng Thị Thủy 04/11/1984 Nữ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam- CTCP 

1.7 

48. Ths. KTS. Đỗ Như Đức 19/02/1982 Nữ Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và 
Kiểm định Xây dựng – CONINCO    

1.7 

49. KTS. Đặng Thị Bích Hòa 04/11/1978 Nữ Công ty CP Tư vấn Công nghệ Thiết bị và 
Kiểm định Xây dựng – CONINCO    

1.7 

50.  KTS. Đỗ Quang Huy 29/08/1986 Nam Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây 
dựng TP.HCM 

1.7 

51. KTS. Phạm Văn Long 05/9/1980 Nam Cá nhân   1.7 

52. KTS. Vũ Chí Thành 02/12/1981 Nam Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực 1.7 
53. KTS. Bùi Mạnh Hùng 16/10/1982 Nam Công ty TNHH MBLand Invest 1.7 
54. Ths. KTS. Đỗ Thị Ngọc Loan 04/5/1980 Nữ Công ty CP Tư vấn Xây dụng Công trình 

Văn hóa  và Dân dụng Việt Nam  
1.7 

55. KTS. Nguyễn Văn Tiến 23/9/1973 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 



56. KTS. Nguyễn Nhật Lệ 29/5/1974 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

57. Ths. KTS. Nguyễn Thái Sơn 28/11/1982 Nam Công ty Liên doanh TNHH Tư vấn Y tế 
Mediconsult Việt Nam  

1.7 

58. KTS. Lê Xuân Hoàng 15/10/1977 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

59. Ths. KTS. Nguyễn Đức Tuấn 24/02/1978 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

60. KTS. Trần Thị Lan Phương 17/10/1968 Nữ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

61. KTS. Phạm Thị Thanh Huyền 20/05/1985 Nữ Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

62. Ths. KTS. Vũ Tiến Dũng 22/08/1991 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

63. Ths. KTS. Hoàng Tùng 28/09/1987 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

64. KTS. Nguyễn Bảo Thái 19/11/1985 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

65. KTS. Trần Thanh Sơn 22/07/1978 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

66. KTS. Đặng Hải Bình 15/03/1977 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

67. KTS. Lưu Tiến Thành 26/06/1987 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

68. KTS. Trần Xuân Dũng 15/08/1988 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

69. KTS. Nguyễn Anh Tuyền 02/11/1984 Nam Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt 
Nam - CTCP 

1.7 

70. Ths. KTS. Nguyễn Thanh Hải 20/06/1963 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

71. Ths. KTS. Lê Quốc Hùng 10/5/1972 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

72. KTS. Sèng Minh Phụng 11/10/1978 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

73. Ths. KTS. Nguyễn Hồng 
Long 

19/09/1974 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

74. Ths. KTS. Phạm Đức Bảo 01/01/1995 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

75. Ths. KTS. Kiều Thái Công 08/01/1978 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

76. Ths. KTS. Lê Anh Tuấn 08/01/1981 Nam Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

77. KTS. Nguyễn Phương Thúy 
Hằng 

20/01/1973 Nữ Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

78. KTS. Nguyễn Liên Hà 08/04/1969 Nữ Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam  1.7 

79. KTS. Thái Đình Nghy 26/05/1978 Nam Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo 1.7 

80. KTS. Phạm Minh Bền 07/9/1969 Nam Công ty TNHH Tư vấn Sáng Tạo 1.7 

81. Ths. KTS. Lê Đậu Anh 21/04/1977 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

82. KTS. Vũ Anh Minh 05/12/1993 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

83. Ths. KTS. Đoàn Hoàng Mạnh 19/11/1985 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

84. Ths. KTS. Hoàng Lân 09/03/1975 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 



85. KTS. Phùng Bá Chính 16/02/1976 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

86. KTS. Nguyễn Ngọc Tuệ 13/12/1980 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

87. Ths. KTS. Đỗ Văn Nghĩa 30/10/1979 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

88. KTS. Nguyễn Anh Tuấn 08/04/1984 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

89. KTS. Bùi Thị Sen 13/11/1986 Nữ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

90. Ths. KTS. Lê Trung Hiếu 11/06/1984 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

91. KTS. Trần Giao Thủy 19/11/1978 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

92. KTS. Hà Thế Vinh 23/11/1977 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

93. KTS. Đào Bá Hải 09/12/1975 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

94. KTS. Phan Thúc Ngân 22/06/1973 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

95. KTS. Nguyễn Thế Anh 28/11/1977 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

96. Ths. KTS. Nguyễn Trí Tuệ 23/03/1952 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

97. KTS. Nguyễn Ngọc Tuấn 04/03/1961 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

98. KTS. Trần Việt Hùng 05/12/1979 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

99. KTS. Vũ Minh Tuấn 21/05/1982 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

100. KTS. Lê Văn Cao 03/08/1992 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

101. KTS. Lê Văn Hiệp 02/12/1979 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

102. Ths. KTS. Đinh Ngọc Quang 08/01/1988 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

103. Ths. KTS. Bùi Văn Dũng 24/09/1986 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

104. Ths. KTS. Trần Trọng Tâm 11/09/1977 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

105. Ths. KTS. Nguyễn Sơn Tùng 05/09/1985 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

106. KTS. Vũ Văn Duy 06/11/1984 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công 
trình Xây dựng Hải Phòng   

1.7 

107. Ths. KTS. Đặng Lê Hoàng 24/10/1983 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn VIGLACERA 1.7 

108. KTS. Nguyễn Thu Hà 01/5/1974 Nữ Công ty Cổ phần Tư vấn VIGLACERA 1.7 

109. KTS. Nguyễn Hoàng Lâm 15/11/1975 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn VIGLACERA 1.7 

110. KTS. Lê Văn Hậu 01/10/1984 Nam Công ty Cổ phần Tư vấn VIGLACERA 1.7 



111. KTS. Đào Quang Thắng 28/01/1993 Nam Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây 
Dựng Nam Phong 

1.7 

112. KTS. Nguyễn Hoàng 28/12/1973 Nam Cá nhân   1.7 

113. KTS. Phan Trần Việt Hải 17/02/1975 Nam Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn   1.7 

114. Ths. KTS. Trần Thị Thu 
Hương 

24/01/1991 Nữ  1.7 

115. KTS. Trần Bảo Lộc 17/08/1997 Nam  1.7 

116. KTS. Đỗ Tấn Đạt 28/9/1989 Nam Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt 
Nam - SSG 

1.7 

117. KTS. Lê Huy 09/11/1973 Nam Tổng Công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam 
- CTCP 

1.7 

 


